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1) Viết vần: (mỗi vần viết 1 dòng)
ăc, âc, iêc, ươc:
	
	
	
	
2) Viết từ: (mỗi từ viết 1 dòng)
tờ lịch,  con ếch,  vở kịch.
	
	
	
3) Đọc bài:
Cây bàng
         Cây bàng mỗi mùa một màu sắc. Đầu năm mưa rắc bụi trên cành, cây mặc áo xanh non. Mùa hè, lá cây màu xanh sẫm. Mùa thu, từng chùm quả màu vàng lắc lư trong gió. Mùa đông, cành cây mắc những cái áo màu đỏ sẫm.
NGUYỄN HOÀNG
* tìm các tiếng có chứa vần ăc:	
* BÀI TẬP:
1) Điền vần ,tiếng có vần ăc, âc.
m….. áo 	màu s……
quả g…..	n…… thang
2) Nối cột A với cột B
              A                                                                          B
ngon giấc
ở đằng đông
cho bà nghe bài
bức tranh lên tường
Bố treo 
Bé ngủ
Bé đọc báo
Mặt trời mọc
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1) Tính
     		           		          	        

2) Tính
6 + 2 + 2 =				6 + 3 =
17 – 2 - 3 =				10 + 4 =
16 + 2 - 4 =				9 - 5 =
3) Điền dấu >,<,=
6 + 2 		10
8 - 3		8 + 1
12 - 2		10
9 - 0		10 - 1
4) Viết  phép tính thích hợp.
Có:17 quả trứng
Bán: 5 quả trứng
Còn lại :….. quả trứng?

